
PHIẾU BÀI TẬP
Bài 1: Xếp các số sau: 5, 7, 8, 2, 1
a. Theo thứ tự tăng dần: ……………………………………………
b. Theo thứ tự giảm dần: ……………………………………………
Bài 2: 
a. Khoanh vào số lớn nhất:     2       5      7        9        1        3        4

b. Khoanh vào số bé nhất:         7       10      2        0         8           6

Bài 3: Điền > < = :

	5 …..7
	4 …. 7
	5 …..4…..3

	6 ….9
	8 ….4
	7…..8…..9

	3 …. 3
	2 ….0
	5…..5…..7



Bài 4: Hình bên có:
…….. hình vuông
…….. hình tam giác
…….. hình tròn
…….. hình chữ nhật	




PHIẾU BÀI TẬP
Bài 1: Điền :
a) g hoặc gh:
  ………ế đá				tủ ………ỗ				nhà ………a
b) ng hoặc ngh:
     ………….ệ sĩ 			giờ …………..ỉ		         …..……..ã tư
Bài 2: Gach chân dưới tiếng viết đúng:
a. Bé kẻ / cẻ ô chữ.                             C. Mẹ giã nghệ / ngệ kho cá.
b. Chú đã ra gha / ga.                          D. Bà ru bé Hà ngủ / nghủ. 
Bµi 3: ViÕt c¸c sè 1, 5, 7, 9, 10 , 0 theo thø tù:

      a)Tăng dần:…………………………………………………........................

b)Giảm dần:………………………………………………….........................

c) Trong c¸c sè trªn sè lín nhÊt lµ sè:………....................................................

d) Trong c¸c sè trªn sè bÐ nhÊt lµ sè:……….....................................................

® ) Sè ®­îc viÕt bëi 2 ch÷ sè lµ sè:……….........................................................

Bài 4: Điền > < = :

	1 …...5
	6 …... 3
	           7 …..4…..2

	4 ……9
	9 …….7
	3…….8…..10

	0 …… 0
	6 …….0
	7…....7…..10




PHIẾU BÀI TẬP

Bài 1: Khoanh vào tiếng đúng:
a. Bé kẻ / cẻ ô chữ.                             C. Mẹ giã nghệ / ngệ kho cá.
b. Chú đã ra gha / ga.                          D. Bà ru bé Hà ngủ / nghủ. 
Bài 2: Nối

có nón lá
Hà và Lan


[bookmark: _GoBack]Quả mận 
là bạn thân

có màu đỏ
Bà 



Bài 3: Điền số:

	4 >
	6 <
	2 <          < 4

	3 <
	7 >
	7 >          > 4

	8 =
	5 =
	5 =           <



Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Hình bên có: 
 a) 5 hình tam giác
 b) 2 hình chữ nhật


